
 
 

PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 3 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47H-008.93 Xe Tải XT6623004517 15/11/2023 15/11/2026 
HTX Kinh doanh vận tải Tốt và Rẻ 

2 47H-020.83 Xe Tải XT6625001453 16/4/2025 14/4/2026 

3 47H-007.49 Xe Tải XT6623002913 21/7/2023 21/7/2026 

Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước 4 47C-105.32 Xe Tải XT6623003664 20/9/2023 20/9/2026 

5 47C-109.85 Xe Tải XT6625002947 06/8/2025 06/8/2028 

6 47C-048.51 Xe Tải XT6625082074 20/11/2025 20/11/2026 HTX Vận tải Đồng Tâm 

7 47H-067.39 Tuyến Cố định CĐ6626001110 02/02/2026 02/02/2033 
Công ty TNHH Vận tải du lịch Phương 

Huy 

8 47H-037.91 Xe Tải XT6624002635 14/8/2024 14/8/2027 
DNTN Dịch vụ vận tải Thùy Vân 

9 47C-263.06 Xe Tải XT6624001166 08/4/2024 08/4/2027 

10 47F-003.66 Tuyến Cố định CĐ6625000431 07/8/2025 07/8/2026 HTX Vận tải Krông Ana 

11 47H-113.07 Tuyến Cố định CĐ6626001344 09/02/2026 09/02/2027 HTX Vận tải cơ giới Krông Bông 

12 47H-039.35 Xe Tải XT6625001213 01/4/2025 01/4/2026 HTX Vận tải và Du lịch Nam Long 

13 47H-051.46 Xe Hợp đồng HĐ6625080524 23/9/2025 23/9/2026 
Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Nhà 

nghỉ Hồng Nga  

14 48H-025.07 Xe Hợp đồng HĐ6626000903 26/01/2026 26/01/2027 
HTX Vận tải và Dịch vụ ô tô Xuân 

Phúc 

15 47H-012.85 Xe Tải XT6623005010 17/12/2023 17/12/2025 
HTX Vận tải An Phát 

16 47C-215.63 Xe Tải XT6625001094 25/3/2025 25/3/2026 
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17 47C-168.90 Xe Tải XT6625002691 23/7/2025 23/7/2027 HTX Vận tải Sông Trà 

18 47B-014.13 Tuyến Cố định CĐ6626000399 14/01/2026 14/01/2028 Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo 

19 47E-007.50 Xe Hợp đồng HĐ6625001706 18/8/2025 18/8/2026 
Công ty CP vận tải Phú Hoàng Đắk 

Lắk 

20 47H-066.90 Xe Taxi TX6625000234 28/4/2025 28/4/2030 

Công ty TNHH Taxi du lịch Quyết 

Tiến 

21 47A-144.91 Xe Taxi TX6624000731 22/8/2024 22/8/2027 

22 47H-050.35 Xe Taxi TX6624000392 21/6/2024 21/6/2027 

23 47A-340.68 Xe Taxi TX6624000679 20/8/2024 20/8/2027 

24 47A-172.66 Xe Taxi TX6623000416 05/7/2023 05/7/2026 

25 47A-388.80 Xe Taxi TX6623000226 22/5/2023 22/5/2026 

26 47A-344.32 Xe Taxi TX6624000741 22/8/2024 22/8/2027 

27 47C-257.86 Xe Tải XT6625003126 18/8/2025 18/8/2026 
HTX Dịch vụ vận tải Bình An 

28 47B-028.86 Xe Hợp đồng HĐ6625000481 25/3/2025 25/3/2026 

29 47C-030.92 Xe Tải XT6625003257 21/8/2025 21/8/2026 

HTX Vận tải Toàn Tâm 

30 47H-018.64 Xe Tải XT6625001714 12/5/2025 12/5/2026 

31 48H-023.29 Xe Tải XT6625001130 26/3/2025 26/3/2027 

32 47C-035.58 Xe Tải XT6624003388 14/10/2024 14/10/2029 

33 47C-232.94 Xe Tải XT6626000441 14/01/2026 14/01/2028 

34 47H-111.94 Xe Hợp đồng HĐ6626000887 26/01/2026 26/01/2027 

HTX Dịch vụ vận tải Ánh Dương 

35 47H-096.71 Xe Hợp đồng HĐ6625080697 29/9/2025 29/9/2026 

36 47H-049.44 Xe Hợp đồng HĐ6625001054 12/6/2025 12/6/2026 

37 47H-056.94 Xe Hợp đồng HĐ6625081121 17/10/2025 17/10/2026 

38 47H-112.76 Xe Hợp đồng HĐ6626000059 05/01/2026 05/01/2027 
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39 47A-360.50 Xe Hợp đồng HĐ6625083006 22/12/2025 22/12/2026 
HTX Vận tải Đồng Tiến 

40 47A-426.67 Xe Hợp đồng HĐ6625001629 11/8/2026 11/8/2026 

41 78H-037.78 Xe Hợp đồng HĐ6625001290 14/7/2025 14/7/2026 
HTX Vận tải Asia Phú Yên 

42 78H-027.57 Xe Hợp đồng HĐ6626001134 02/02/2026 30/01/2027 

43 78H-003.50 Xe Tải XT5424001180 24/10/2024 10/11/2027 HTX Dịch vụ vận tải khách Du lịch 

Yên Phú 44 78F-000.92 Xe Hợp đồng HĐ6625001292 14/7/2025 14/7/2027 

45 78C-036.14 Xe Tải XT5423000755 24/5/2023 24/5/2030 

Doanh nghiệp tư nhân Tân Danh 

46 78C-043.70 Xe Tải XT5423000763 25/5/2023 25/5/2030 

47 78C-034.69 Xe Tải XT5423000757 24/5/2023 24/5/2030 

48 78C-036.83 Xe Tải XT5423000762 25/5/2023 25/5/2030 

49 78C-034.84 Xe Tải XT5423000756 24/5/2023 24/5/2030 

50 78A-049.15 Xe Taxi TX5425000057 15/01/2025 06/01/2028 

HTX Vận tải EMDDI tại Phú Yên 51 78H-023.68 Xe Hợp đồng HĐ6625081498 29/10/2025 15/10/2026 

52 77E-000.59 Xe Hợp đồng HĐ6625081153 19/10/2025 18/9/2026 

53 50E-461.17 Tuyến Cố định CĐ6625082102 24/11/2025 10/11/2030 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải 

Sao 54 78B-008.22 Xe Hợp đồng HĐ5425000403 09/6/2025 09/6/2032 

55 78C-091.94 Xe Tải XT5425000176 02/4/2025 31/3/2032 
Công ty TNHH TM Dịch vụ vận tải 

Quốc Dung 

56 78C-004.98 Xe Tải XT5421000063 07/12/2021 10/11/2026 
Công ty TNHH TM Dịch vụ vận tải và 

Du lịch Hà Yên 
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